
STT Mã SV Mã lớp Nhóm CBGD Ghi chú

1 17122198 Lê Thị Tuyền DH17QT 45 Võ Tấn Linh

2 17122137 Trần Thanh Tâm DH17QT 53 Võ Tấn Linh

3 17132011 Phạm Nguyễn Ngọc Đại DH17SP 38 Võ Tấn Linh

4 17116175 Nguyễn Thị Diễm Trinh DH17NT 38 Võ Tấn Linh

5 17124058 Võ Thị Thu Hồng DH17QL 43 Võ Tấn Linh

6 17132024 Nguyễn Thị Huỳnh DH17SP 37 Đoàn Thị Kim Oanh

7 17154111 Tô Minh Trung DH17OT 37 Đoàn Thị Kim Oanh

8 17113238 Phan Trương Xuân Trúc DH17NH 50 Phạm Văn Xinh

9 17126052 Võ  Ngọc  Mỹ Huyền DH17SHA 30 Phạm Văn Xinh

10 17164014 Hoàng Quyết Tiến DH17QR 20 Trần Minh Hảo

11 17123014 Nguyễn Trí Khánh Duy DH17KE 16 Trần Minh Hảo

12 17113193 Lê Thiên Thạnh DH17NH 16 Trần Minh Hảo

13 17124024 Trần Thị Thu Dung DH17QL 54 Trần Minh Hảo

14 17125478 Đặng Bá Vi Lam DH17DD 54 Trần Minh Hảo

15 17113292 Đặng Lâm Thiên Nga DH17NH 54 Trần Minh Hảo

16 17124184 Huỳnh Trần Thủy Tiên DH17QL 54 Trần Minh Hảo

17 17124208 Phạm Thị Thúy Vân DH17QL 54 Trần Minh Hảo

18 17124214 Huỳnh Thị Tường Vy DH17TB 54 Trần Minh Hảo

19 17163075 Nguyễn Võ Hà Trực DH17ES 48 Trần Minh Hảo

20 16137093 Lê Văn Tuấn DH16NL 42 Trần Minh Hảo

21 17131056 Cao Thị Nguyễn Lành DH17TK 42 Trần Minh Hảo

22 17131021 Trần Nguyễn Khánh Đoan DH17TK 42 Trần Minh Hảo

23 17111022 Nguyễn Thành Đạt DH17TA 44 Trần Minh Hảo

24 17125354 Nguyễn Thế Văn DH17DD 44 Trần Minh Hảo

25 17118002 Võ Thành An DH17CC 25 Trần Minh Hảo

26 13138129 Trương Văn Ngọc DH13TD 25 Trần Minh Hảo

27 17125139 Trần Thị Ái Linh DH17DD 15 Trần Minh Hảo

28 17120196 Phạm Thị Phương Trinh DH17KT 15 Trần Minh Hảo

29 17149131 Võ Tấn Sang DH17QM 23 Nguyễn Hoàng Liêm

30 17149201 Nguyễn Hữu Vinh DH17QM 23 Nguyễn Hoàng Liêm

31 17123022 Nguyễn Thị Bích Hạnh DH17KE 26 Nguyễn Hoàng Liêm

32 17114075 Rơ Ông Is Sa Ka DH17QR 19 Lê Việt Thanh

33 17131046 Lê Văn Khải DH17CH 19 Lê Việt Thanh

34 17120089 Nguyễn Thị Lý DH17KM 19 Lê Việt Thanh

35 17120093 Mai Bùi Thảo My DH17KT 19 Lê Việt Thanh

36 17127011 Hồ Thành Đạt DH17MT 21 Lê Việt Thanh
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